ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Mã số học phần: TPD321
2. Tên học phần: Bệnh lao

3. Số tín chỉ: (LT/TH) 02 (1/1)
4. Chuyên ngành đào tạo: Y Đa Khoa hệ 6 năm, Y Đa Khoa hệ 4 năm, BS YHDP.
5. Năm học: 2016 - 2017
6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Hoàng Hà

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: (ghi rõ cán bộ cơ hữu/cán bộ thỉnh giảng)
· PGS.TS Hoàng Hà, cơ hữu
· ThS Chu Thị Mão, cơ hữu
· ThS Phương Thị Ngọc, cơ hữu
· BS Nguyễn Thị Lệ, cơ hữu
· BS Hoàng Văn Lâm, cơ hữu
· ThS Nguyễn Trường Giang, thỉnh giảng
· BS CKII Nguyễn Thị Yến, thỉnh giảng
· BS CKI Nguyễn Thị Kim, thỉnh giảng
8. Mục tiêu học phần: 

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
8.1. Mục tiêu về kiến thức
- Mô tả được các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của một số thể lao thường gặp.
- Vận dụng kiến thức định hướng chẩn đoán, điều trị, dự phòng, chuyển tuyến một số thể lao thường gặp.
- Trình bày được các thuốc thiết yếu và các phác đồ điều trị bệnh lao hiện nay.
- Trình bày được xử trí cấp cứu ho ra máu, tràn khí màng phổi do lao.
8.2. Mục tiêu về kỹ năng:
- Khám, phát hiện được các triệu chứng lâm sàng nghi lao.
- Phân tích được các kết quả cận lâm sàng một số bệnh lao thường gặp.
- Định hướng chẩn đoán và điều trị được một số thể lao thường gặp.
- Xử trí ban đầu cấp cứu ho ra máu, tràn khí màng phổi do lao.
- Tư vấn được điều trị, dự phòng, truyền thông GD cho người bệnh lao. 
8.3. Mục tiêu về thái độ
- Nhận thức được bệnh Lao là bệnh lây nguy hiểm cần phát hiện và điều trị sớm, triệt để tránh lây lan trong cộng đồng.
- Cần có thái độ tôn trọng, thông cảm, chia sẻ và không kì thị người bệnh lao.
9. Mô tả học phần:
- Học phần bệnh học lao bao gồm các nội dung về chuyên ngành lao: Những nội dung cơ bản dịch tễ học bệnh lao, các thể lao thường gặp trên lâm sàng, các thuốc điều trị lao thiết yếu và các phác đồ điều trị bệnh lao và phòng bệnh lao trong cộng đồng.
- Học phần này cũng giới thiệu về một số xét nghiệm đặc hiệu, xét nghiệm hiện đại trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao: Xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao, BACTEC – MGIT, PCR, Gene Xpert MTB/RIF. Chụp Xquang phổi, soi phế quản phát hiện các tổn thương lao, làm phản ứng mantoux, xét nghiệm máu, đo chức năng hô hấp. Trên cơ sở đó giúp cho sinh viên thu nhận được những kiến thức cần thiết về bệnh lao, nhận thức được mối liên quan giữa môn bệnh học lao với các môn học khác và ứng dụng trong quá trình công tác tại cộng đồng.
10. Phân bố thời gian giảng dạy: 
Học phần có 1 tín chỉ lý thuyết, được bố trí giảng trong 03 tuần, sẽ viết như sau: 1(4-2-4)/3 tuần. 
Có 1 tín chỉ thực hành được bố trí giảng trong 03 tuần: 2 tiết thảo luận / tuần x 3 tuần = 6 tiết; 4 tiết tự học / tuần x 3 tuần; Tổng số tiết thực giảng = ( 4 x 3) + (2 x 3) / 2 = 15 tiết
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện:
- Môn học tiên quyết: các môn bệnh học Nội khoa, Ngoại khoa, Sản khoa, Nhi Khoa.
- Các môn học song hành: Mắt, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền ...
11.2. Yêu cầu:
-
Khám, phát hiện, chẩn đoán, ra chỉ định điều trị được 3 bệnh nhân lao phổi mới AFB (+).
-
Khám, phát hiện, chẩn đoán, ra chỉ định điều trị được 1 bệnh nhân lao phổi mới AFB (-).
- Khám, phát hiện, chẩn đoán, ra chỉ định điều trị được 1 bệnh nhân lao phổi tái phát AFB (+).
-
Khám, phát hiện, chẩn đoán, ra chỉ định điều trị được 2 bệnh nhân lao ngoài phổi.
-
Khám, phát hiện, xử trí được 2 trường hợp cấp cứu ho ra máu do lao phổi.
-
Khám, phát hiện được 1 trường hợp cấp cứu tràn khí màng phổi do lao phổi.
-
Hướng dẫn được 3 bệnh nhân lao phổi lấy đờm làm xét nghiệm tìm VK lao.
-
Nhận định được kết quả của 2 tiêu bản xét nghiệm đờm của bệnh nhân lao
-
Đọc và phân tích được hình ảnh tổn thương trên phim của 5 bệnh nhân lao phổi, 2 bệnh nhân lao ngoài phổi.
-
Làm được 2 bệnh án bệnh nhân lao.
-
Kiến tập được 1 trường hợp chọc hút dịch màng phổi, 1 trường hợp chọc hút khí màng phổi.
-
Kiến tập được 1 trường hợp soi phế quản, 1 trường hợp đo chức năng hô hấp.
-
Khám, phát hiện, xử trí được 1 trường hợp tai biến do dùng thuốc chống lao.
12. Nội dung học phần: (Phần này ghi những nội dung chủ yếu của môn học/học phần chi tiết đến từng bài và từng tiểu mục của bài (hoặc chương). Nếu môn học/học phần có cả lý thuyết và thực hành thì ghi phần lý thuyết riêng và phần thực hành riêng).
Phần lý thuyết
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH BỆNH LAO
1. Đặc điểm bệnh lao
2. Các chỉ số dịch tễ trong lao
2.1. Tổng số bệnh nhân lao
2.2. Số tử vong do lao
2.3. Chỉ số lao mới
2.4. Chỉ số ARTI
2.5. Chỉ số lao màng não
2.6. Một số chỉ số lao khác
3. Tình hình bệnh lao
3.1. Tình hình bệnh lao trên thế giới
3.2. Tình hình bệnh lao ở Việt Nam
	1

	2
	Bài 2: LAO SƠ NHIỄM
1. Khái niệm lao sơ nhiễm
2. Sinh bệnh học lao sơ nhiễm
3. Giải phẫu bệnh học lao sơ nhiễm
4. Triệu chứng lâm sàng
5. Triệu chứng cận lâm sàng
6. Chẩn đoán
7. Tiến triển và biến chứng
8. Điều trị
9. Phòng bệnh
	1

	3
	Bài 3: LAO PHỔI
1. Tầm quan trọng của lao phổi trong bệnh học lao
2. Sinh bệnh học
2.1. Vi khuẩn gây bệnh 
2.2. Đường gây bệnh
2.3. Cơ chế lây truyền
2.4. Vị trí tổn thương
2.5. Tuổi, giới, địa dư
2.6. Các đối tượng dễ bị mắc lao
3. Giải phẫu bệnh lý
3.1. Đại thể
3.2. Vi thể
4. Triệu chứng lâm sàng
4.1. Thời kỳ bắt đầu
4.2. Thời kỳ toàn phát
5. Triệu chứng cận lâm sàng
5.1. Xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao
5.2. X quang phổi 
5.3. Phản ứng da bằng Tuberculin 
5.4. Công thức máu
6. Chẩn đoán
6.1. Chẩn đoán xác định: 
6.1.1. Khi soi đờm trực tiếp có AFB (+)
6.1.2. Khi soi đờm trực tiếp không có AFB (-)
Sơ đồ quy trình chẩn đoán lao phổi AFB (-)
6.2. Chẩn  đoán phân biệt
7. Các thể lâm sàng của lao phổi
Phân loại theo Hiệp hội chống lao quốc tế và CTCLQG
7.1. Dựa vào xét nghiệm tìm vi khuẩn lao
7.2. Dựa vào tiền sử dùng thuốc 
7.3.Theo tuổi
7.4. Dựa vào đặc điểm của tổn thương và diễn biến của bệnh
8. Các biến chứng của lao phổi
9. Điều trị
10. Tiên lượng
11. Phòng bệnh
	2

	4
	Bài 4: CẤP CỨU HO RA MÁU DO LAO
1. Định nghĩa ho ra máu
2. Nguyên nhân ho ra máu
3. Cơ chế ho ra máu do lao
4. Triệu chứng ho ra máu
4.1. Triệu chứng báo trước
4.2. Triệu chứng ho ra máu
4.3. Các xét nghiệm cận lâm sàng
5. Chẩn đoán và phân loại ho ra máu
- Ho ra máu nhẹ
- Ho ra máu trung bình
- Ho ra máu nặng
6. Điều trị ho ra máu
6.1. Một số chăm sóc chung 
6.2. Điều trị cụ thể theo mức độ ho ra máu 
6.2.1. Ho ra máu nhẹ 
6.2.2. Ho ra máu vừa 
6.2.3. Ho ra máu nặng
7. Tiên lượng
8. Phòng bệnh
	1

	5
	Bài 5: CẤP CỨU TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI DO LAO
1. Định nghĩa
2. Nguyên nhân
3. Triệu chứng lâm sàng
- Triệu chứng toàn thân
- Triệu chứng cơ năng
- Triệu chứng thực thể
4. Triệu chứng cận lâm sàng
- Chụp Xquang phổi
- Siêu âm màng phổi
5. Chẩn đoán
6. Điều trị Tràn khí màng phổi
7. Tiên lượng
8. Phòng bệnh
	

	6
	Bài 6: LAO MÀNG PHỔI
1. Đại cương
2. Triệu chứng lâm sàng
2.1. Giai đoạn khởi phát
2.2. Giai đoạn toàn phát
3. Cận lâm sàng
3.1. X quang phổi
3.2. Chọc hút và xét nghiệm dịch màng phổi
3.3. Sinh thiết màng phổi
3.4. Siêu âm màng phổi
3.5. Xét nghiệm máu
3.6. Phản ứng da
3.7. Một số xét nghiệm khác
4. Chẩn đoán
4.1. Chẩn đoán xác định lao màng phổi
4.2. Chẩn đoán phân biệt
5. Một số thể lâm sàng ít gặp
5.1. Lao màng phổi tràn dịch khu trú 
5.2. Tràn dịch kết hợp với TKMP
5.2. Lao màng phổi thể khô 
5.3. Lao màng phổi kết hợp với lao phổi 
5.4. Lao đa màng
6. Tiến triển
6.1. Tiến triển tốt
6.2. Tiến triển xấu
7. Điều trị 
7.1. Điều trị nguyên nhân
7.2. Chọc hút dịch màng phổi
7.3. Chống dính bằng corticoide đường toàn thân 
7.4. Vận động liệu pháp phục hồi chức năng giúp cho phổi giãn nở tốt và giảm dính
	1

	7
	Bài 7: LAO HẠCH
1. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh
2. Giải phẫu bệnh
3. Triệu chứng lâm sàng
4. Triệu chứng cận lâm sàng
5. Các thể lâm sàng
6. Chẩn đoán
7. Điều trị 
8. Tiến triển và tiên lượng
9. Phòng bệnh
	1

	8
	Bài 8: LAO MÀNG BỤNG
1. Dịch tễ học và cơ chế bệnh sinh
2. Giải phẫu bệnh
3. Triệu chứng lâm sàng
4. Triệu chứng cận lâm sàng
5.  Chẩn đoán
6. Điều trị 
7. Phòng bệnh
	1

	9
	Bài 9: LAO MÀNG NÃO
1. Dịch tễ học và cơ chế bệnh sinh
2. Triệu chứng lâm sàng
3. Triệu chứng cận lâm sàng
4.  Chẩn đoán
5. Tiến triển 
6. Điều trị 
7. Phòng bệnh
	1

	10
	Bài 10: ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO
1. Đại cương
2. Nguyên tắc điều trị
3. Cơ sở của hoá trị liệu bệnh lao
3.1. Cơ sở vi khuẩn học
3.2. Cơ sở dược lý
3.3. Vấn đề cơ địa
4.  Các thuốc điều trị lao
5. Các phác đồ điều trị lao hiện nay
6. Liều lượng điều trị của các thuốc lao thiết yếu
7. Tác dụng phụ và cách xử trí ban đầu
8. Điều trị một số trường hợp đặc biệt
	3

	11
	Bài 11: PHÒNG BỆNH LAO
1. Điều kiện để bệnh lao lây truyền 
2. Các biện pháp phòng lao:
2.1 Giảm nguy cơ nhiễm lao
2.2 Các biện pháp phòng bệnh lao
3. Tư vấn phòng bệnh lao
	1

	12
	Bài 12: BỆNH LAO VÀ NHIỄM HIV
1. Mối liên quan giữa Bệnh lao và nhiễm HIV/AIDS
2. Tình hình dịch tễ lao đồng nhiễm HIV/AIDS
3. Ảnh hưởng của HIV/AIDS đối với bệnh lao
4. Tác động của bệnh lao đối với HIV/AIDS
5. Triệu chứng lâm sàng lao nhiễm HIV/AIDS
6. Triệu chứng cận lâm sàng lao nhiễm HIV/AIDS
7. Chẩn đoán lao nhiễm HIV/AIDS
8.  Điều trị bệnh nhân lao  đồng nhiễm HIV/AIDS
9. Chăm sóc bệnh nhân lao  đồng nhiễm HIV/AIDS
10. Phòng bệnh lao cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS
	1


Phần thực hành
	1
	Bài 1: Xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao bằng phương pháp soi trực tiếp
1. Hướng dẫn bệnh nhân lấy đờm:
- Thời điểm lấy đờm
- Cách lấy 3 mẫu đờm trên bệnh nhân nghi lao
- Cách lấy mẫu đờm trên bệnh nhân đang điều trị
- Hướng dẫn bệnh nhân lấy đờm
2. Các bước làm xét nghiệm đờm 
3. Đọc và nhận định kết quả XN
	2

	2
	Bài 2: Phản ứng da bằng Tuberculin
1. Dị ứng trong bệnh lao
1.1. Thuật ngữ
1.2. Liên quan giữa dị ứng và miễn dịch trong lao
1.3. Vai trò của dị ứng trong nhiễm khuẩn lao
2. Bản chất và cách thực hiện phản ứng
2.1. Bản chất của phản ứng
2.2. Chất tuberculin
2.3. Mục đích
2.4. Chỉ định
2.5. Kỹ thuật làm phản ứng da
2.6. Tai biến của phản ứng
3. Kết quả và ý nghĩa của phản ứng
3.1. Cách đọc và ghi kết quả
3.2. Giải thích kết quả
3.3. Ý nghĩa của phản ứng
	2

	3
	Bài 3: Đọc phim Xquang lao phổi
1. Đại cương
2. Tiêu chuẩn một phim Xquang phổi chuẩn
3. Nguyên tắc đọc phim Xquang phổi
4. Các hình ảnh tổn thương cơ bản của lao phổi trên phim Xquang
5. Một số hình ảnh giống tổn thương lao
	2

	4
	Bài 4: Mẫu bệnh án chuyên khoa lao
1. Hành chính
2. Lý do vào viện
3. Bệnh sử
4. Tiền sử
5. Khám hiện tại
6. Tóm tắt các triệu chứng chính và hướng tới cơ quan bị  bệnh
7. Quy về hội chứng, triệu chứng chính và sơ bộ chẩn đoán
8. Yêu cầu xét nghiệm và phân tích kết quả các xét nghiệm đã có
9. Chẩn đoán
10. Điều trị
11. Tiên lượng
12. Phòng bệnh
	2

	5
	Bài 5: Khám lâm sàng bệnh nhân lao phổi
1. Hỏi bệnh
1.1 Bệnh sử
1.2 Tiền sử
2. Khám
2.1 Khám toàn thân
2.2 Khám hô hấp
- Nhìn
- Sờ 
- Gõ
- Nghe
2.3. Khám các cơ quan khác
3. Chỉ định được các xét nghiệm cần thiết và phân tích kết quả đã có.
	4

	6
	Bài 6: Khám lâm sàng lao ngoài phổi
1. Hỏi bệnh
1.1 Bệnh sử
1.2 Tiền sử
2. Khám
2.1 Khám toàn thân
2.2 Khám cơ quan bị bệnh
- Nhìn
- Sờ 
- Gõ
- Nghe
2.3. Khám các cơ quan khác
3. Chỉ định được các xét nghiệm cần thiết và phân tích kết quả đã có.
	4

	7
	Bài 7: Khám lâm sàng và xử trí ho ra máu do lao
1. Khám lâm sàng bệnh nhân ho ra máu
- Hỏi (tiền triệu, tính chất máu, số lượng...)
- Khám 
2. Chẩn đoán ho ra máu
- Chẩn đoán nguyên nhân
- Chẩn đoán mức độ
3. Xử trí ho ra máu do lao
- Xử trí tại chỗ
- Chuyển tuyến
	2

	8
	Bài 8: Khám lâm sàng và xử trí tràn khí màng phổi do lao
1. Hỏi bệnh
1.1 Bệnh sử
1.2 Tiền sử
2. Khám
2.1 Khám toàn thân
2.2 Khám cơ quan bị bệnh
- Nhìn
- Sờ 
- Gõ
- Nghe
2.3. Khám các cơ quan khác
3. Chỉ định được các xét nghiệm cần thiết và phân tích kết quả đã có.
	2

	9
	Bài 9: Khám, phát hiện, xử trí tai biến khi sử dụng thuốc điều trị lao
1. Khám, phát hiện và xử trí được dị ứng thuốc điều trị lao
- Dị ứng nhẹ
- Dị ứng trung bình
- Dị ứng nặng
2. Phát hiện và xử trí được một số tác dụng phụ thường gặp do thuốc điều trị lao.
- Tác dụng phụ loại nhẹ
- Tác dụng phụ loại nặng
3. Tư vấn
	2
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	Bài 10: Tư vấn điều trị và phòng bệnh cho bệnh nhân lao
1. Tư vấn tuân thủ các nguyên tắc điều trị
2. Tư vấn phòng, phát hiện sớm các biến chứng của bệnh lao
3. Tư vấn phòng lây
3.1. Tiếp xúc: Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác
3.2. Xử lý đờm

- Tại viện: 
- Tại nhà:
3.3. Đồ dùng, vật dụng, nhà ở

- Tại viện: 
- Tại nhà
4. Phòng tái phát
	2


13. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, bảng kiểm, case-study, thảo luận nhóm, giảng tại buồng bệnh ....
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: 5 tài liệu giảng dạy (Đề cương môn học, giáo trình, kế hoạch bài giảng, sách giao bài tập, tài liệu tham khảo). Kịch bản đóng vai.
15. Đánh giá: 
-  Kiểm tra thường xuyên: viết tự luận
- Thi lâm sàng: Vấn đáp
- Thi hết học phần: Viết tự luận
16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1. Tài liệu học tập: Liệt kê tối đa 3 tài liệu học tập chủ yếu.
16.1.1. Giáo trình bệnh học lao (do Bộ môn Lao và Bệnh phổi biên soạn)
16.1.2. Bộ môn Lao Trường Đại học Y Hà Nội (2014), Bệnh học Lao. Nhà xuất bản Y học Hà Nội.
16.1.3. Hồ sơ 5 tài liệu giảng dạy, bộ môn Lao & Bệnh phổi, Đại hoc Y Dược Thái Nguyên
16.2. Tài liệu tham khảo: Liệt kê tối đa 5 tài liệu tham khảo.
- Bộ Y Tế (2016), Hướng dẫn quản lý bệnh lao, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.
- Bộ Y Tế (2009), Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao, Nhà xuất bản Y HN
- Bài giảng Chẩn đoán và điều trị bệnh lao (2015), NXB Y học Hà Nội.
- Bộ Y tế (2012), Hướng dẫn quy trình thực hành chuẩn xét nghiệm vi khuẩn lao,NXB Y HN
17. Lịch học: (Ghi những nội dung chính sẽ được bố trí giảng trong các tuần bao gồm cả phần giảng lý thuyết, thực hành và phần thảo luận trên lớp theo mẫu dưới đây)
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Đặc điểm, tình hình bệnh lao
	1
	Hà
	Thuyết trình,
thảo luận

	
	Lao sơ nhiễm
	1
	
	

	
	Lao màng bụng
	1
	
	

	
	Lao màng não
	1
	
	

	
	Bệnh lao và nhiễm HIV
	1
	
	

	
	Lao phổi
	2
	Ngọc
	Thuyết trình,
thảo luận

	
	Cấp cứu tràn khí màng phổi do lao
	1
	
	

	
	Cấp cứu ho ra máu do lao
	1
	
	

	
	Lao màng phổi
	1
	
	

	
	Lao hạch ngoại biên
	1
	Mão
	Thuyết trình,
thảo luận

	
	Điều trị bệnh Lao
	3
	
	

	
	Phòng bệnh lao
	1
	
	

	
	Mẫu bệnh án chuyên khoa lao
	2
	Mão,
Lệ,
Lâm
	Thuyết trình,
thảo luận

	
	Khám lâm sàng bệnh nhân lao phổi
	4
	
	

	2
	Xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao bằng phương pháp soi trực tiếp
	2
	Hà,
Mão,
Ngọc,
Lâm,
Lệ
	

	
	Phản ứng Mantoux
	2
	
	

	
	Khám lâm sàng bệnh nhân lao phổi
	4
	
	

	
	Khám lâm sàng và xử trí ho ra máu do lao
	2
	
	

	
	Đọc phim X quang lao phổi
	2
	Hà,
Mão,
Ngọc,
Lâm,
Lệ
	Thuyết trình, thảo luận, đóng vai

	
	Khám lâm sàng lao ngoài phổi
	4
	
	

	
	Khám lâm sàng và xử trí tràn khí màng phổi do lao
	2
	
	

	
	Xử trí các tai biến khi sử dụng thuốc điều trị lao
	2
	
	

	
	Tư vấn, phòng bệnh lao
	2
	
	Thảo luận, đóng vai

	
	Hướng dẫn điều trị bệnh lao
	2
	
	

	3
	Bình bệnh án lao phổi
	2
	Hà,
Mão,
Ngọc
	Thảo luận

	
	Bình bệnh án lao ngoài phổi
	2
	
	


1

